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TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực thống kê quốc gia
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Ngày 01 tháng 12 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2014/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, Đề án Tăng cường năng lực thống kê quốc gia là một trong 03 Đề án nhằm thực hiện mục tiêu của Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Đề án Tăng cường năng lực thống kê quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính trình Thủ tướng Chính phủ về Dự thảo Đề án như sau:


I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Sự cần thiết xây dựng Đề án
1.1. Xuất phát từ vị trí, vai trò và yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động thống kê

Thống kê ngày càng có vị trí quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội, chính trị, văn hóa của mỗi quốc gia cũng như trên phạm vi toàn cầu. Có được vị thế này, trước hết, thống kê là nghiệp vụ chuyên môn sâu, sản xuất thông tin thống kê kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, quản lý, điều hành vĩ mô của nhà nước và chính quyền các cấp; đồng thời, cung cấp thông tin cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác sử dụng. Mặt khác, các cơ quan, tổ chức thống kê thường xuyên được hoàn thiện về tổ chức bộ máy, tăng cường nguồn nhân lực và các yếu tố khác nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

Nhờ những yếu tố khách quan và nỗ lực chủ quan nêu trên, các cơ quan, tổ chức thống kê đã hiện diện ở tất cả các nước, vùng lãnh thổ và nhiều tổ chức quốc tế. Hiện nay, cùng với các Cơ quan Thống kê quốc gia, còn có Cơ quan Thống kê của Liên hợp quốc (UNSD), Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), Viện Thống kê châu Á - Thái Bình Dương (SIAP), Viện Thống kê quốc tế (ISI), Trung tâm Thống kê thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC-Stat), Ủy ban Thống kê của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC-Statcom), Tổ chức Thống kê của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN Stats) và các Tổ chức Thống kê quốc tế khác.

Ở nước ta, Đảng, Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và người dân đánh giá cao đóng góp của ngành Thống kê. Trong Chỉ thị số 7/CT-TTg ngày 30/5/2022 về việc tăng cường công tác thống kê nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định: “Chất lượng thông tin thống kê ngày càng được nâng cao và bảo đảm thông tin phục vụ kịp thời yêu cầu của các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ngành và địa phương trong công tác hoạch định, điều hành chính sách vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước và giải quyết những vấn đề đặt ra trong đời sống kinh tế - xã hội”.

Trong Chỉ thị số 7/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu “Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thống kê trong toàn bộ hệ thống chính trị”. Đồng thời, để nâng cao năng lực thống kê quốc gia nói chung và thống kê nhà nước nói riêng, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan một số nhiệm vụ, trong đó có việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam, có nhiệm vụ xây dựng Đề án Tăng cường năng lực thống kê quốc gia và phân công Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
1.2. Xuất phát từ thực trạng tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực thống kê ở nước ta hiện nay

a) Thực trạng tổ chức bộ máy

Trong Hệ thống thống kê quốc gia của nước ta hiện nay, tổ chức bộ máy thống kê do Luật Thống kê quy định bao gồm: Hệ thống thống kê tập trung và Tổ chức thống kê bộ, ngành. Ngày 19/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2017/NĐ-CP quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của Hệ thống thống kê tập trung và Tổ chức thống kê bộ, cơ quan ngang bộ. Theo Nghị định này, Hệ thống tổ chức thống kê tập trung gồm Cơ quan Thống kê trung ương và Cơ quan Thống kê địa phương (Cơ quan thống kê cấp tỉnh và Cơ quan Thống kê cấp huyện). Tổ chức thống kê bộ, cơ quan ngang bộ là Phòng Thống kê thuộc Vụ Kế hoạch tài chính hoặc Tổ chức hành chính khác thuộc bộ, cơ quan ngang bộ. 
Ngày 18/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay thế Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg. Căn cứ Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 22/4/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 608/QĐ-BKHĐT về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập các đơn vị thuộc Cơ quan Tổng cục Thống kê; các Phòng thuộc Cục Thống kê cấp tỉnh và các Chi cục Thống kê quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Sau 3 năm triển khai thực hiện các Quyết định trên, việc sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của Hệ thống thống kê tập trung đã đạt được những kết quả quan trọng sau đây:

(1) Tại cơ quan Tổng cục Thống kê đã sáp nhập Vụ Thống kê Công nghiệp, Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư thành lập Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng; sáp nhập Thanh tra Tổng cục Thống kê, Vụ Pháp chế, Tuyên truyền và Thi đua - Khen thưởng thành lập Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê (riêng nhiệm vụ Thi đua - Khen thưởng chuyển sang Vụ Tổ chức cán bộ); thành lập Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê (Trong cơ cấu tổ chức của Cục này có 4 đơn vị sự nghiệp tương đương cấp vụ chuyển thành đơn vị tương đương cấp phòng, bao gồm: Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ thống kê; Trung tâm Tin học thống kê khu vực I; Trung tâm Tin học thống kê khu vực II và Trung tâm Tin học thống kê khu vực III). Quá trình sắp xếp đã giảm số tổ chức hành chính thuộc Cơ quan Tổng cục Thống kê từ 16 xuống 15 tổ chức; số đơn vị sự nghiệp giảm từ 9 xuống 5 đơn vị.

(2) Cục Thống kê cấp tỉnh thống nhất áp dụng mô hình tổ chức 5 phòng, thay thế mô hình 6, 7 hoặc 8 phòng theo Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg. Theo đó, 63 Cục Thống kê cấp tỉnh đã giảm 110 phòng trực thuộc, từ 425 phòng trước đó xuống 315 phòng.

(3) Sáp nhập 2 hoặc 3 Chi cục Thống kê cấp huyện, thành lập Chi cục Thống kê khu vực đối với những đơn vị hành chính cấp huyện có dân số dưới 250 nghìn người hoặc số cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp dưới 10 nghìn cơ sở. Cuối năm 2021 đã hoàn thành, giảm 140 Chi cục và giảm 280 lãnh đạo Chi cục (từ 705 Chi cục giảm xuống còn 565 Chi cục).

Đối với tổ chức bộ máy thống kê bộ, ngành, đến nay có 12/23 bộ, ngành đã thành lập Tổ chức thống kê từ cấp Phòng trở lên; trong đó: 10 bộ, ngành thành lập Phòng Thống kê; 2 bộ, ngành thành lập Vụ, Cục (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành lập Vụ Dự báo, Thống kê; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thành lập Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin).

Riêng Bộ Tài chính, ngoài Phòng Thống kê thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính, thực hiện công tác thống kê tổng hợp của Bộ, còn có một số tổ chức thực hiện công tác thống kê tại các đơn vị trực thuộc Bộ như: Vụ Ngân sách Nhà nước có Phòng Phân tích, Dự báo và Thống kê; Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm có Phòng Thống kê và Thông tin thị trường bảo hiểm; Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại có Phòng Thanh toán nợ và Thống kê; Cục Công nghệ thông tin có Phòng Thống kê; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Phòng Quản lý cơ sở dữ liệu và Thống kê thuộc Cục Công nghệ thông tin; Tổng cục Dự trữ Nhà nước có Phòng Tổng hợp và Thống kê dự trữ thuộc Cục Công nghệ thông tin, Thống kê và Kiểm định hàng dự trữ; Kho bạc Nhà nước có Phòng Thống kê và dự báo thuộc Cục quản lý ngân quỹ.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy những năm vừa qua của Hệ thống thống kê tập trung và của Tổ chức thống kê bộ, ngành đạt kết quả quan trọng. Hoạt động thống kê nhà nước từ trung ương đến địa phương nhịp nhàng, thông suốt; hiệu lực, hiệu quả hơn. Năng lực sản xuất và cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội vì thế đã đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn đang tồn tại một số hạn chế, bất cập. Có những hạn chế tồn tại từ trước đây chưa được khắc phục triệt để; nhưng cũng có những hạn chế mới phát sinh do quá trình sắp xếp vừa qua chưa thật sự phù hợp với thực tiễn. Cụ thể như sau:

(1) Trong cơ cấu tổ chức của Cơ quan Tổng cục Thống kê, khi tổ chức, sắp xếp lại, Thanh tra Thống kê từ vị trí độc lập, được ghép với Pháp chế và Tuyên truyền, thành lập Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê. Mặc dù tổ chức bộ máy của Cơ quan Tổng cục Thống kê gọn nhẹ hơn, nhưng công chức của Vụ này kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau nên hoạt động thanh tra bị hạn chế, kết quả đạt được không cao, có những mặt bị giảm sút.

(2) Việc sáp nhập 2 hoặc 3 Chi cục Thống kê cấp huyện theo đơn vị hành chính, thành lập Chi cục Thống kê khu vực không phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền 4 cấp ở nước ta hiện nay. Trong mô hình này, cấp ủy, chính quyền cấp huyện có vai trò rất lớn trong chỉ đạo, quản lý, điều hành kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp huyện. Do vậy, Chi cục Thống kê khu vực cùng một lúc phải đáp ứng đồng thời nhu cầu thông tin thống kê kinh tế - xã hội của các địa bàn cấp huyện khác nhau, phục vụ lãnh đạo 2-3 đơn vị cấp huyện, gây áp lực rất lớn đối với công chức thống kê; thậm chí còn bất cập. Đó là chưa kể những khó khăn khác về bố trí trụ sở làm việc; tổ chức hội họp chuyên môn; sinh hoạt Đảng và tham gia các tổ chức chính trị, xã hội khác. Thực tế này cho thấy, việc thành lập Chi cục Thống kê khu vực tuy giảm được đầu mối, nhưng chưa đạt mục tiêu hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết 18 của Bộ Chính trị.

(3) Tổ chức bộ máy thống kê tại một số bộ, ngành chưa được quan tâm đúng mức. Theo số liệu của Bộ Nội vụ, đến nay vẫn còn 11/23 bộ, ngành chưa thành lập Tổ chức Thống kê theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 29/7/2017 của Chính phủ. Hiện nay, việc tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy thống kê bộ, ngành càng gặp khó khăn do tiêu chí thành lập phòng và tổ chức tương đương phòng thuộc cục trực thuộc bộ phải bố trí từ 7 biên chế trở lên theo quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ.

b) Thực trạng nguồn nhân lực

Ngành Thống kê nước ta trải qua 77 năm xây dựng và phát triển; trong đó có những năm đổi mới và hội nhập quốc tế về thống kê vừa qua nên đã tạo lập được đội ngũ nhân lực thống kê khá đông đảo. Theo số liệu tổng hợp chưa đầy đủ, tại thời điểm 31/12/2022, cả nước có 20.421 công chức, viên chức làm công tác thống kê chuyên trách và kiêm nhiệm tại các cơ quan nhà nước, bao gồm: Hệ thống thống kê tập trung 5.178 công chức, viên chức, chuyên trách (4.886 công chức và 292 viên chức); Thống kê bộ, ngành 249 người (143 chuyên trách và 106 kiêm nhiệm); Thống kê sở, ban, ngành cấp tỉnh 4.009 công chức, viên chức kiêm nhiệm (2.846 công chức và 1.163 viên chức); UBND cấp xã 10.985 công chức kiêm nhiệm. Ngoài ra, còn có những người làm công tác thống kê tại cơ quan, đơn vị nhà nước khác và bộ phận những người làm thống kê ngoài thống kê nhà nước.

Chất lượng nhân lực thống kê từng bước được nâng lên. Hiện nay, hầu hết công chức, viên chức thống kê đều có trình độ đại học và trên đại học. Đến cuối năm 2022, trong Hệ thống thống kê tập trung, 78,89% công chức, viên chức trình độ đại học; 16,22% thạc sĩ; 0,26% tiến sĩ; chỉ có 4,63% trình độ cao đẳng, trung cấp và trình độ khác. Tất cả công chức, viên chức thống kê chuyên trách và kiêm nhiệm tại các bộ, ngành đều có trình độ đại học và trên đại học; trong đó, thạc sĩ chiếm 63,86%; đại học 36,14%. Trong tổng số 4.009 người làm công tác thống kê kiêm nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, 71,94% trình độ đại học; 23,25% thạc sĩ; chỉ có 2,49% cao đẳng và 2,32% trình độ khác. Trong tổng số 10.985 công chức cấp xã kiêm nhiệm công tác thống kê, 73,29% đại học; 21,79% thạc sĩ; 4,92% cao đẳng và 10,67% trình độ khác. Tính chung, các cơ quan thống kê nêu trên có 14 tiến sĩ, chiếm 0,07% trong tổng số 20.421 công chức, viên chức; 4.024 thạc sĩ, chiếm 19,70%; 14.401 đại học, chiếm 70,52%; 686 cao đẳng, chiếm 3,36%; 1.296 trình độ khác, chiếm 6,35%.

Kết quả đạt được trong việc tuyển dụng, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực thống kê những năm vừa qua đã đóng góp quan trọng vào việc tăng cường năng lực thống kê quốc gia của nước ta. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động thống kê nói chung và nguồn nhân lực thống kê nói riêng, cần tập trung khắc phục những hạn chế nổi bật sau đây:

(1) Thống kê là nghiệp vụ chuyên ngành sâu, đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao; nhưng trên thực tế, người làm việc trong lĩnh vực thống kê khá vất vả và thường có thu nhập thực tế thấp nên thiếu hấp dẫn. Trong những năm vừa qua, việc tuyển dụng ngày càng khó khăn, nhân lực thống kê luôn trong tình trạng thiếu hụt. Năm 2021 và 2022, hệ thống thống kê tập trung được giao 5.460 biên chế; nhưng số công chức, viên chức thực tế năm 2021 chỉ có 4.934 người, bằng 90,37% chỉ tiêu được giao; năm 2022 giảm xuống còn 4.834 người, bằng 88,53%. Đối với Thống kê bộ, ngành và nhân lực thống kê của các cơ quan, tổ chức khác, việc tuyển dụng, bố trí, sắp xếp còn gặp nhiều trở ngại hơn. Trước hết, một số lãnh đạo, nhất là người đứng đầu chưa thực sự quan tâm tăng cường nguồn nhân lực thống kê. Đồng thời, đối tượng tham gia tuyển dụng, bố trí việc làm cũng không sẵn sàng chấp nhận vị trí việc làm thống kê, không ít trường hợp thống kê bộ, ngành né tránh chức danh thống kê chuyên trách, cho dù được hưởng phụ cấp theo nghề thống kê.

(2) Chất lượng nhân lực thống kê tuy đã được nâng lên, nhưng còn có một số hạn chế, biểu hiện rõ trên 3 mặt. Một là, số người kiêm nhiệm thống kê chiếm tỷ lệ cao (Thống kê bộ, ngành chiếm 42,57%; Thống kê sở, ban, ngành cấp tỉnh và Thống kê xã chiếm 100%). Hai là, số người được đào tạo chuyên ngành Thống kê chiếm tỷ lệ thấp (Trong Hệ thống thống kê tập trung, tỷ lệ này tại thời điểm 31/12/2022 và 15/6/2023 lần lượt là 19,80% và 19,74%). Ba là, trình độ đào tạo chuyên môn kỹ thuật tương đối cao, nhưng chủ yếu là các chuyên ngành ngoài thống kê (Trong Hệ thống thống kê tập trung, giữa năm 2022 chỉ có 7/14 tiến sĩ; 107/770 thạc sĩ, 794/4.095 đại học được đào tạo chuyên ngành Thống kê).

(3) Việc đánh giá thực trạng nguồn nhân lực của toàn bộ Hệ thống thống kê quốc gia chưa thực sự đầy đủ. Đến nay, chưa có tài liệu điều tra, khảo sát thực trạng nguồn nhân lực thống kê ngoài thống kê nhà nước. Do vậy, chưa có cơ sở đánh giá kết quả đạt được cũng như những hạn chế, bất cập trong hoạt động thống kê ngoài thống kê nhà nước nói chung và nhân lực thống kê nói riêng của khu vực này.

Thực trạng về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực thống kê quốc gia của nước ta hiện nay cho thấy, có sự đan xen giữa kết quả đạt được và hạn chế đang tồn tại. Trên đường phát triển hướng tới những năm tiếp theo, trong các lĩnh vực này vừa có thuận lợi; vừa có khó khăn, thách thức. Do vậy, yêu cầu xây dựng Đề án Tăng cường năng lực thống kê quốc gia nhằm tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy; bảo đảm đủ về số lượng, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thống kê càng có ý nghĩa thiết thực.

2. Căn cứ pháp lý trong lĩnh vực thống kê xây dựng Đề án

(1) Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội; Luật số 01/2021/QH15 ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê;

(2) Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045;

(3) Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của Hệ thống tổ chức thống kê tập trung và Thống kê bộ, cơ quan ngang bộ;

(4) Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

(5) Chỉ thị số 7/CT-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thống kê nhà nước. 

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Thực hiện nhiệm vụ được giao xây dựng Đề án tăng cường năng lực thống kê quốc gia thuộc Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo Công văn số 789/BKHDT-VP ngày 28/02/2023;

Thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án Tăng cường năng lực thống kê quốc gia theo Quyết định số 576/QĐ-TCTK ngày 23/5/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê;
Ngày 03/11/2022, tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý của 26 thành viên Tổ công tác xây dựng Đề án đối với đề cương Đề án, đồng thời phân công biên soạn Đề án;

Dự thảo các tài liệu: Đề án, Quyết định phê duyệt Đề án của Thủ tướng Chính phủ và Tờ trình Thủ tướng Chính phủ.
Xin ý kiến góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ công tác tác xây dựng các Đề án thuộc Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Đăng tải dự thảo Đề án và các tài liệu liên quan lên Trang thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê;
Chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Đề án trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân.

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ ÁN
1. Quan điểm xây dựng Đề án

(1) Phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực tiễn của đất nước, thực trạng năng lực thống kê quốc gia của nước ta hiện nay và yêu cầu phát triển trong những năm tới. Phù hợp với tiêu chuẩn thống kê quốc tế về đánh giá, đo lường năng lực thống kê của quốc gia;

(2) Bảo đảm tính kế thừa và tính hệ thống; phát huy kết quả đạt được, khắc phục, giảm thiểu hạn chế, bất cập; phát huy hơn nữa vị trí, vai trò quan trọng của Hệ thống thống kê nhà nước; đồng thời có tính tới sự hình thành và xu hướng phát triển của thống kê ngoài thống kê nhà nước;

(3) Có tính khả thi, tính bền vững và tính hiệu quả; được cụ thể hoá bằng các chương trình hành động; được thực hiện bằng các giải pháp đồng bộ về môi trường pháp lý, nguồn nhân lực, vật lực, tài lực và các điều kiện khác. Thường xuyên tổng kết, đánh giá, cập nhật lý luận và thực tiễn để kịp thời bổ sung, hoàn thiện.

2. Mục tiêu xây dựng Đề án

2.1. Mục tiêu tổng quát

Tăng cường năng lực thống kê quốc gia theo hướng: (i) tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy; (ii) bảo đảm nguồn nhân lực thống kê đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, có tính chuyên nghiệp và chất lượng ngày càng cao. Góp phần quan trọng nâng cao khả năng sản xuất thông tin thống kê kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo của Đảng; sự chỉ đạo, quản lý, điều hành chính sách vĩ mô của Nhà nước và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

2.2. Mục tiêu cụ thể

a) Về tổ chức bộ máy

(1) Đến năm 2025 hoàn thiện tổ chức bộ máy của Hệ thống thống kê tập trung, đặc biệt là Tổ chức thống kê cấp huyện;

(2) Đến năm 2026 hoàn thành các thủ tục pháp lý thành lập trường Đại học Thống kê trực thuộc Tổng cục Thống kê;

(3) Kiện toàn tổ chức thống kê bộ, ngành. Nâng số bộ, ngành có Tổ chức thống kê từ 12/23 bộ ngành hiện nay, lên 15/23 bộ, ngành năm 2025 và 23/23 bộ, ngành năm 2030.

b) Về phát triển nguồn nhân lực thống kê

(1) Cơ cấu lại nguồn nhân lực thống kê, nâng tỷ lệ người được đào tạo chuyên ngành Thống kê của Hệ thống thống kê tập trung từ mức gần 20% hiện nay, lên 25% vào năm 2025 và 35% vào năm 2030; tỷ lệ công chức, viên chức thống kê chuyên trách của bộ, ngành từ trên 57% hiện nay lên 60% năm 2025 và 65% năm 2030;

(2) Năm 2026-2030 hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút tạo nguồn nhân lực thống kê chất lượng cao; sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ đối với địa bàn khó khăn và xây dựng đội ngũ cộng tác viên thống kê. Đồng thời, thí điểm đưa công chức, viên chức thống kê của Hệ thống thống kê tập trung biệt phái có thời hạn làm thống kê chuyên trách tại một số bộ, ngành.

(3) Năm 2025, tất cả công chức, viên chức của hệ thống thống kê tập trung đều có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; tỷ lệ này của Thống kê bộ, ngành là 30%.

(4) Năm 2030, tỷ lệ người làm công tác thống kê tại các bộ ngành; sở, ban ngành cấp tỉnh; cơ quan chuyên môn cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thống kê đạt 60%.

3. Phạm vi của Đề án
Hiểu một cách khái quát, năng lực thống kê là khả năng sản xuất thông tin thống kê, đáp ứng nhu cầu của các đối tượng sử dụng. Khái niệm này cho thấy, năng lực thống kê của một quốc gia cũng như của một cơ quan, tổ chức thống kê có thể được đo lường theo từng nhóm yếu tố riêng biệt hoặc đo lường đồng thời cả 3 nhóm yếu tố: (i) Các yếu tố nguồn lực đầu vào; (ii) Các yếu tố phương pháp thống kê và sản phẩm thông tin thống kê đầu ra; (iii) Các yếu tố kết quả cuối cùng, đo lường qua mức độ đáp ứng nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê đã sản xuất ra.

Ở nước ta, trong những năm vừa qua, nhất là trong những năm gần đây, Tổng cục Thống kê đã chủ trì; phối hợp chặt chẽ với Thống kê bộ, ngành, địa phương xây dựng nhiều đề án liên quan đến các yếu tố tăng cường năng lực thống kê quốc gia, được cấp có thẩm quyền phê duyệt như: 

- Đề án Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, ban hành theo Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

- Đề án Chính sách phổ biến thông tin thống kê nhà nước, ban hành theo Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Đề án Đổi mới Quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trong nước trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ban hành theo Quyết định số 715/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ;

- Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát, ban hành theo Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ;

- Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, ban hành theo Quyết định số 501/QĐ -TTg ngày 10/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Phụ lục Danh mục Chỉ tiêu thống kê quốc gia, công bố trong Luật số 01/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật thống kê.

Trong khuôn khổ chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 có 3 Đề án: (i) Tăng cường năng lực thống kê quốc gia; (ii) Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia; (iii) Tư liệu hóa và chuyển đổi số trong Hệ thống thống kê quốc gia. Hai đề án (ii) và (iii) đang trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành. Để không trùng chéo, gọn nhẹ, thiết thực và hiệu quả, trong Đề án (i) này, Tổng cục thống kê và Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thống nhất tập trung vào các yếu tố đầu vào cấu thành năng lực quốc gia là tổ chức bộ máy và nhân lực thống kê. Đề án được cụ thể hoá với tiêu đề: “Tăng cường năng lực thống kê quốc gia về tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực thống kê”.
4. Nhiệm vụ chủ yếu thực hiện Đề án
(1) Đổi mới và hoàn thiện mô hình tổ chức thống kê Việt Nam

Bao gồm 5 nhiệm vụ trọng tâm chính là: (i) Hoàn thiện tổ chức bộ máy Cơ quan Tổng cục Thống kê; (ii) Củng cố tổ chức bộ máy Cục Thống kê cấp tỉnh; (iii) Đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy Thống kê cấp huyện; (iv) Hoàn thiện tổ chức bộ máy Thống kê bộ, ngành; (v) Hướng dẫn, hỗ trợ và tăng cường quản lý nhà nước về thống kê đối với các Tổ chức thống kê ngoài thống kê nhà nước.

(2) Bố trí, sắp xếp và cơ cấu lại nguồn nhân lực

Bao gồm 3 nhiệm vụ trọng tâm là: (i) Bố trí, sắp xếp và cơ cấu lại nguồn nhân lực của Hệ thống thống kê tập trung; (ii) Bố trí, sắp xếp và cơ cấu lại nguồn nhân lực Thống kê bộ, ngành; (iii) Bố trí, sắp xếp nhân lực thống kê tại các cơ quan, đơn vị khác.

(3) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Bao gồm 3 nhiệm vụ trọng tâm là: (i) Đổi mới, đa dạng hoá hình thức tổ chức, chương trình đào tạo và nguồn giảng viên giảng dạy; (ii) Thu hút, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; (iii) Thành lập Trường Đại học Thống kê thuộc Tổng cục Thống kê.
5. Giải pháp thực hiện Đề án

(1) Khảo sát, đánh giá đầy đủ thực trạng tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực của Hệ thống thống kê quốc gia ở nước ta hiện nay;

(2) Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của hoạt động thống kê và vị trí việc làm trong lĩnh vực thống kê;

(3) Bổ sung, hoàn thiện môi trường pháp lý thực hiện Đề án;

(4) Bảo đảm cơ sở vật chất và nguồn lực tài chính thực hiện Đề án;

(5) Xây dựng các chương trình hành động thực hiện Đề án.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

(1) Năm 2021-2025 chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thành dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; trong đó có việc thành lập Thanh tra Thống kê, kiện toàn cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê.
(2) Năm 2025 chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thu thập, tổng hợp thông tin đánh giá đầy đủ thực trạng Hệ thống thông tin thống kê quốc gia ở nước ta hiện nay. Trong đó, tiến hành điều tra, khảo sát thực trạng hoạt động thống kê ngoài thống kê nhà nước.

(3) Năm 2026 chủ trì, phối hợp với Thống kê bộ, ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai thực hiện Luật Thống kê năm 2015 và Luật số 01/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục Chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê. Trên cơ sở đó, xây dựng Luật Thống kê 2026, trình Chính phủ trình Quốc hội xem xét ban hành.

(4) Năm 2025-2026 chủ trì, phối hợp với Thống kê bộ, ngành, địa phương đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19/7/2017 của Chính phủ quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của Hệ thống tổ chức thống kê tập trung và Thống kê bộ, cơ quan ngang bộ. Trên cơ sở đó, xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 85/2017/NĐ-CP trình Chính phủ xem xét ban hành. Trong đó có việc chuyển mô hình Chi cục Thống kê cấp huyện thuộc Cục Thống kê cấp tỉnh hiện nay thành Phòng Thống kê cấp huyện theo đơn vị hành chính cấp huyện và hoàn thành việc thành lập Tổ chức Thống kê ở tất cả các bộ, ngành.

(5) Năm 2026-2030 chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Đề án đổi mới cơ cấu và cơ chế tuyển dụng, đào tạo, sử dụng, nhằm bảo đảm số lượng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thống kê nhà nước, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

(6) Năm 2026-2030 chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc xây dựng Quy chế Cộng tác viên thống kê, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

(7) Năm 2026-2030 hoàn thành việc biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên kỹ năng và cập nhật nghiệp vụ chuyên môn thống kê đối với nguồn nhân lực thống kê quốc gia.

(8) Năm 2026-2030 chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thành việc xây dựng Đề án thành lập Trường Đại học Thống kê trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Thống kê và Trường Cao đẳng Thống kê II, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.
2. Trách nhiệm của các bộ, ngành khác

(1) Phân công đơn vị chịu trách nhiệm; bố trí nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác triển khai những nội dung của Đề án thuộc phạm vi trách nhiệm của bộ, ngành theo đúng lộ trình đề ra.

(2) Năm 2025-2030, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương hoàn thành việc sửa đổi khoản 3 Điều 7 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; bổ sung công tác thống kê tổng hợp chung của uỷ ban nhân dân vào phòng Tài chính - Kế hoạch trực thuộc, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

(3) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, bổ sung kinh phí phát sinh năm 2025-2030 thuộc ngân sách Nhà nước và hướng dẫn chi tiêu, bảo đảm nguồn lực tài chính triển khai Đề án khả thi, hiệu quả.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương

(1) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị khác xây dựng chương trình, kế hoạch và các biện pháp đồng bộ, hiệu quả tăng cường năng lực thống kê trên địa bàn. 

(2) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương bố trí công chức làm công tác thống kê tổng hợp chung của Ủy ban nhân dân tại Phòng Tài chính - Kế hoạch và phối hợp với Cục Thống kê trên địa bàn hoàn thành việc chuyển đổi mô hình Chi cục Thống kê thành Phòng Thống kê cấp huyện theo đơn vị hành chính cấp huyện khi có Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.
Trên đây là những nội dung chính của Đề án tăng cường năng lực Thống kê quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, Quyết định./.
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